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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 951/QĐ-UBND
	Tiền Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản; Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang được công bố tại Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thủy sản, Nông nghiệp (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Bổ sung 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thủy sản, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (Phụ lục 2 kèm theo).

3. Bãi bỏ thủ tục Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (có mã số hồ sơ 131722) thuộc lĩnh vực Thủy sản.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Lưu: VT, P.KS(L1).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Minh Điều



	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục 1


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN


GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số  951 /QĐ-UBND ngày 06  tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:


		Số TT

		Số 


hồ sơ

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực



		1

		082401

		Giấy chứng nhận đăng ký bè cá 

		Thủy sản



		2

		082419

		Giấy đủ điều kiện nuôi thủy sản đăng quầng

		nt



		3

		076812

		Kiểm tra và chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP

		nt



		4

		132407

		Kiểm tra lại và chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP

		nt



		5

		076836

		Kiểm tra và gia hạn giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP

		nt



		6

		076942

		Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, VSATTP hàng hoá thuỷ sản đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa

		nt



		7

		076973

		Kiểm soát và cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

		nt



		8

		131984

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi động vật (qui mô lớn)

		Nông nghiệp



		9

		132542

		Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với  cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do địa phương quản lý

		nt



		10

		132150

		Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y

		nt



		11

		132172

		Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

		nt



		12

		132504

		Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật

		nt



		13

		136533

		Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật

		nt



		14

		136562

		Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y (Đối với các chứng chỉ hành nghề do Chi cục Thú y cấp)

		nt






II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:


		Số TT

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực

		Nội dung sửa đổi



		1

		Giấy chứng nhận đăng ký bè cá 

		Thủy sản

		1. Tên thủ tục thay thế bằng: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nuôi cá bè

2. Mục 11 (Căn cứ pháp lý) thay thế bằng: 


- Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 


- Hướng dẫn liên ngành số 1526/HDLN-SNN&PTNT-STN&MT ngày 24/11/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.



		2

		Giấy đủ điều kiện nuôi thủy sản đăng quầng

		nt

		1. Tên thủ tục thay thế bằng: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nuôi thủy sản đăng quầng.

2. Mục 4 (Thời hạn giải quyết) thay thế bằng: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


3. Mục 11 (Căn cứ pháp lý) thay thế bằng: 


- Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 


- Hướng dẫn liên ngành số 1526/HDLN-SNN&PTNT-STN&MT ngày 24/11/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.



		3

		Kiểm tra và chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP

		nt

		Mục 11 (Căn cứ pháp lý):


Bãi bỏ: Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản 

Bổ sung: Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản



		4

		Kiểm tra lại và chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP

		nt

		nt



		5

		Kiểm tra và gia hạn giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản  đủ điều kiện đảm bảo VSATTP

		nt

		nt



		6

		Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, VSATTP hàng hoá thuỷ sản đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa

		nt

		nt



		7

		Kiểm soát và cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

		nt

		nt



		8

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi động vật (qui mô lớn)

		Nông nghiệp

		Mục 11 (Căn cứ pháp lý) thay thế bằng: 


- Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 


- Hướng dẫn liên ngành số 1526/HDLN-SNN&PTNT-STN&MT ngày 24/11/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.



		9

		Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với  cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do địa phương quản lý

		nt

		Mục 11 (Căn cứ pháp lý) thay thế bằng: 


- Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 


- Hướng dẫn liên ngành số 1526/HDLN-SNN&PTNT-STN&MT ngày 24/11/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.



		10

		Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y

		nt

		Mục 1 (Trình tự thực hiện):


Sửa đổi thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả như sau: “Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết)”.



		11

		Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

		nt

		nt



		12

		Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật

		nt

		nt



		13

		Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật

		nt

		nt



		14

		Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y (Đối với các chứng chỉ hành nghề do Chi cục Thú y cấp)

		nt

		nt






Phụ lục 2


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN


GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số  951 /QĐ-UBND ngày 06  tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực



		1

		Chứng nhận sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai khác 

		Thủy sản



		2

		Đăng ký kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

		Nông nghiệp



		3

		Đăng ký kiểm tra lại và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

		nt



		4

		Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

		nt



		5

		Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

		nt



		6

		Đăng ký công bố hợp quy về kiểm dịch thực vật; thuốc và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật; sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; thuốc bảo quản nông, lâm sản (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy)

		nt



		7

		Đăng ký công bố hợp quy về kiểm dịch thực vật; thuốc và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật; sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; thuốc bảo quản nông, lâm sản (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh)

		nt



		8

		Kiểm dịch thủy sản và sản phẩm thủy sản vận chuyển ra ngoài tỉnh

		nt



		9

		Cấp sổ theo dõi nhập - xuất gỗ

		Lâm nghiệp



		10

		Xác nhận nguồn gốc gỗ và lâm sản ngoài gỗ đã khai thác

		nt



		11

		Cấp giấy phép vận chuyển lâm sản đặc biệt

		nt



		12

		Đóng dấu búa kiểm lâm

		nt





II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:


1. Chứng nhận sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai khác:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ  làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Tiền Giang, theo bước sau:


- Người nhận kết quả đem giấy hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và sáng thứ 7 từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc theo đường bưu điện.   



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai theo Phụ lục 2a áp dụng cho sản phẩm khai thác từ tàu cá có công suất từ 90 cv trở lên. (Mỗi giấy chứng nhận thủy sản khai thác được chứng nhận cho một chuyến biển của một tàu).


- Tờ khai theo Phụ lục 2b áp dụng cho sản phẩm khai thác từ tàu cá có công suất nhỏ hơn 90 cv. (Mỗi giấy chứng nhận thủy sản khai thác được chứng nhận cho lô hàng của nhiều tàu).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị chứng nhận thủy sản cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin và chứng nhận cho chủ hàng. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai theo Phụ lục 2a 

- Tờ khai theo Phụ lục 2b 



		8

		Phí, lệ phí

		Không



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Thủy sản ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2004 của Chỉnh phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;


- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP;

- Nghị định số 33/2010/[image: image1.emf]NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chỉnh phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;


- Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu;


- Quyết định số 3720/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 30/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành phụ lục thay thế Phụ lục số 1, 2a, 2b tại Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL.





2. Đăng ký kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang.


- Người nhận kết quả trình giấy hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí, lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp mất giấy hẹn thì cá nhân hoặc tổ chức được cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng nhận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Phụ lục 4).

- Tờ trình về điều kiện kinh doanh (Phụ lục 6).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y các huyện, thị, thành. 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang.  



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Phụ lục 4).

- Tờ trình về điều kiện kinh doanh (Phụ lục 6).



		8

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/lần


- Phí thẩm định điều kiện và tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản: Cửa hàng: 250.000 đồng/lần. Đại lý: 500.000 đồng/lần.



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; 


- Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.





3. Đăng ký kiểm tra lại và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, phường 5, phành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang.


- Người nhận kết quả trình giấy hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí, lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp mất giấy hẹn thì cá nhân hoặc tổ chức được cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng nhận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11  giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký kiểm tra lại điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

- Báo cáo khắc phục những điểm không đạt.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y các huyện, thị, thành.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		8

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/lần


- Phí thẩm định điều kiện và tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản:


+ Cửa hàng: 250.000 đồng/lần.


+ Đại lý: 500.000 đồng/lần.



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; 


- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản;


- Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.





4. Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y: 


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang.


- Người nhận kết quả trình giấy hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí, lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp mất phiếu hẹn thì cá nhân hoặc tổ chức được cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng nhận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11  giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y các huyện, thị, thành.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		8

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/lần


- Phí thẩm định điều kiện và tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản:


+ Cửa hàng: 250.000 đồng/lần.


+ Đại lý: 500.000 đồng/lần.



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; 


- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản;


- Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.





5. Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang (xã Long An, huyện Châu Thành, Tiền Giang)


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang theo bước sau: 


- Người nhận kết quả đem giấy hẹn nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Công chức trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký nhận. 


- Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền.


Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 10). 


- Bản photocopy Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu).


- Bản sao hợp pháp hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật.


- Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		03 ngày làm việc kể khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 10) 



		8

		Phí, lệ phí

		Không



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 9/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 


- Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;


- Công văn số 986/SNN&PTNT ngày 11/8/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ủy quyền cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.





6. Đăng ký công bố hợp quy về kiểm dịch thực vật; thuốc và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật; sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; thuốc bảo quản nông, lâm sản (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy):


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang (xã Long An, huyện Châu Thành, Tiền Giang)


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang theo bước sau: 


- Người nhận kết quả đem giấy hẹn nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Công chức trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký nhận. 


- Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền.


Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản công bố hợp quy (Phụ lục 10).


- Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm, tính năng, công dụng....).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản công bố hợp quy (Phụ lục 10)



		8

		Phí, lệ phí

		Không



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



		

		

		- Công văn số 611/SNN&PTNT-CCQLCL ngày 28/5/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang về việc phân công trách nhiệm thực hiện Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT. 





7. Đăng ký công bố hợp quy về kiểm dịch thực vật; thuốc và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật; sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; thuốc bảo quản nông, lâm sản (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh):


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang (xã Long An, huyện Châu Thành, Tiền Giang)


Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang theo bước sau: 


- Người nhận kết quả đem giấy hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Công chức trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký nhận. 


- Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền.


Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản công bố hợp quy (Phụ lục 10).

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....).

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận.

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu (Phụ lục 11) hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.

- Kế hoạch giám sát định kỳ.

- Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: 

+ Đối tượng được chứng nhận hợp quy.

+ (Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy.

+ Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy.

+ Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng.

+ Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,…) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá).

+ Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận).

+ Thông tin bổ sung khác.

- Các tài liệu có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản công bố hợp quy (Phụ lục 10)


- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Phụ lục 11)



		8

		Phí, lệ phí

		Không



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  


- Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



		

		

		- Công văn số 611/SNN&PTNT-CCQLCL ngày 28/5/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang về việc phân công trách nhiệm thực hiện Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT.





8. Kiểm dịch thủy sản và sản phẩm thủy sản vận chuyển ra ngoài tỉnh:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ khai báo kiểm dịch tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố hoặc Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11  giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bước 3- Nhận kết quả (giấy chứng nhận kiểm dịch) tại địa điểm kiểm dịch. Người trả kết quả viết phiếu thu lệ phí và thu phí theo quy định.



		2

		Cách thức thực hiện 

		- Đăng ký kiểm dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thực hiện kiểm dịch tại địa điểm đã đăng ký.



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (mẫu số 1). 


- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thủy sản (nếu có).


- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		- Thời gian xác nhận khai báo kiểm dịch, thông báo địa điểm và thời gian kiểm dịch: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận: 01 ngày làm việc kể từ khi xác nhận khai báo kiểm dịch, thông báo địa điểm và thời gian kiểm dịch. Trường hợp nghi thủy sản mắc bệnh truyền nhiễm phải lấy mẫu xét nghiệm thì 05 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Kiểm dịch viên được Chi cục trưởng Chi cục Thú y uỷ quyền thực hiện kiểm dịch.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (mẫu số 1) 



		8

		Phí, lệ phí

		- Phí kiểm dịch


 * Cá nước mặn, lợ: 


+ Cá bố mẹ, cá giống hậu bị: 5.500 đ/con


+ Trứng, tinh trùng: 2.500 đ/vạn con.


+ Cá hương, cá giống: 40 đ/con.


+ Cá bột: 2.500 đ/vạn con.


* Cá nước ngọt:


+ Cá hương, cá giống: 2.500 đ/vạn con.


+ Cá bột: 2.500 đ/vạn con.


+ Cá bố mẹ, cá giống hậu bị: 1.500 đ/con.


* Tôm nước mặn, lợ (trừ tôm thẻ chân trắng): 

+  Tôm giống: 4.500 đ/vạn con


+ Postlarvae: 4.500 đ/vạn con.


+ Nauplius: 2.500 đ/vạn con.


+ Tôm bố mẹ: 16.500 đ/con.


* Tôm chân trắng:


+ Tôm bố mẹ: 4.500 đ/con.


+  Nauplius: 800 đ/vạn con.


+ Tôm giống: 2.500 đ/vạn con.


+ Postlarvae (từ PL12 trở lên): 2.500 đ/vạn con.


* Tôm nước ngọt:


+ Tôm bố mẹ: 8.500 đ/con


+ Postlarvae: 4.500 đ/vạn con


+ Tôm giống: 4.500 đ/vạn con

* Baba, sam giống:10 đ/con


* Cá sấu giống: 2.000 đ/con.


* Cua giống: 10 đ/con.


* Ếch, lươn giống: 10 đ/con.


* Cá cảnh: 0,95% ( tối thiểu 285.000 đồng, tối đa 9.500.000 đồng/ giá trị lô hàng.


* Trai, điệp, bào ngư, ngao, sò, hầu vẹm, ốc giống: 100 đ/kg



		

		

		* Giống động vật thủy sản khác: 4.000 đ/vạn con.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch: 40.000 đồng/giấy; cấp lại theo yêu cầu của chủ hàng: 20.000 đ/giấy



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		* Yêu cầu về thời gian khai báo kiểm dịch: 


- Đối với thủy sản giống: phải khai báo ít nhất 03 ngày trước khi xuất hàng.


- Đối với thủy sản thương phẩm, sản phẩm thủy sản: phải khai báo ít nhất 02 ngày trước khi xuất hàng.


* Trong thời gian công bố dịch: đối với thủy sản thương phẩm thu hoạch từ cơ sở nuôi có bệnh đang công bố dịch, phải được chế biến (làm chín bằng nhiệt, hoặc từ từng bệnh có yêu cầu cụ thể về phương pháp chế biến) trước khi đưa ra khỏi vùng công bố dịch. (Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT)



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;


 - Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN ngày 12/11/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản


- Thông tư 39/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch;

 - Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản;


- Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.






9. Cấp sổ theo dõi nhập - xuất gỗ: 


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang theo bước sau:


Người nhận kết quả đem giấy hẹn nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và ngày thứ 7 từ 07 giờ  đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp sổ theo dõi nhập - xuất gỗ (mẫu đơn 1).


- Hồ sơ về các hóa đơn chứng từ có liên quan, chứng minh nguồn gốc lâm sản (gỗ).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin cấp sổ theo dõi nhập - xuất gỗ (mẫu đơn 1).



		8

		Phí, lệ phí

		Không



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Cấp sổ theo dõi nhập - xuất lâm sản                          



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


- Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;


- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản. 





10. Xác nhận nguồn gốc gỗ và lâm sản ngoài gỗ đã khai thác:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang sẽ cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra và trả kết quả tại nơi mà Tổ chức/Cá nhân xin xác nhận nguồn gốc gỗ và lâm sản nhập về kho (Trường hợp gỗ và lâm sản hợp pháp) 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và ngày thứ 7 từ 07 giờ  đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác nhận nguồn gốc gỗ và lâm sản (mẫu đơn 2).


- Hồ sơ về các hóa đơn chứng từ có liên quan, chứng minh nguồn gốc gỗ và lâm sản (gỗ) xin xác nhận.


b) Số lượng hồ sơ:  01  bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin xác nhận nguồn gốc gỗ và lâm sản (mẫu đơn 2)



		8

		Phí, lệ phí

		Không



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận, văn bản chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận.



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


- Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;


- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản.





11. Cấp giấy phép vận chuyển lâm sản đặc biệt:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang.


Người nhận kết quả đem giấy hẹn nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và ngày thứ 7 từ 07 giờ  đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết). 



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (Mẫu đơn 03).


- Hồ sơ về các hóa đơn chứng từ có liên quan, chứng minh nguồn gốc lâm sản (thực vật rừng) xin cấp giấy phép vận chuyển.


b) Số lượng hồ sơ:  01  bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (Mẫu đơn 03). (do Cục Kiểm lâm soạn thảo)



		8

		Phí, lệ phí

		Không



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản 





12. Đóng dấu búa kiểm lâm:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.



		

		

		Bước 3- Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang sẽ cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra và trả kết quả tại nơi mà Tổ chức/Cá nhân xin đóng búa kiểm lâm (Trường hợp gỗ và lâm sản hợp pháp). 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và ngày thứ 7 từ 07 giờ  đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác nhận nguồn gốc gỗ và lâm sản đóng búa kiểm lâm (mẫu đơn 4).


- Hồ sơ về các hóa đơn chứng từ có liên quan, chứng minh nguồn gốc gỗ và lâm sản (gỗ) xin xác nhận đóng búa.


b) Số lượng hồ sơ:  01  bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin xác nhận nguồn gốc gỗ và lâm sản đóng búa kiểm lâm (mẫu đơn 4). (do Cục Kiểm lâm soạn thảo)



		8

		Phí, lệ phí

		Không



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận, văn bản chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận.



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


- Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;


- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản; 


- Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm.






III. MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI KÈM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:


1. Tờ khai theo Phụ lục 2a:


Annex 2a (Phụ lục 2a):Quyết định số 3720/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 30/12/2009  


		[image: image2.jpg]





		VIET NAM MINISTRY OF AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM


DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION


CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN



		CATCH CERTIFICATE


(For fishing vessel with total capacity more than 90 cv)


CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC


(Áp dụng đối với tàu cá có công suất  từ 90cv trở lên)



		1. Validating authority (Cơ quan có thẩm quyền ) 



		Name (Tên) ……………………………………………………


………………………………………………………………………………………………….………………………………..

		Document number (Số chứng nhận)


…………………………………………



		Address (Địa chỉ ) ……………………………………………………………………………………………



		Tel………………………..

		Fax ............................................

		Email ........................................



		2. Information of fishing vessel (Thông tin về tàu cá)



		Name (If available)/Registration No


(Tên tàu (nếu có)/Số đăng ký)


………………………………………

		Fishing licence No


(Số Giấy phép khai thác)


…………………………………………

		Valid until


(Giá trị đến)


………………………



		3. Description of product (Mô tả sản phẩm)


Processed product type (Loại sản phẩm đã chế biến): ………………………………………………………. 



		Name of Species (Tên loài)




		Product code 


(Mã sản phẩm)




		Estimated weight to be landed (Trọng lượng ước tính chuyển lên đất liền) (Kg) 

		Verified weight landed (Trọng lượng trên đất liền được chứng nhận (Kg)



		………………………………………


………………………………………


………………………………………


………………………………………


………………………………………

		…..…………………


……………..………


……..………………


…………………..…


………..……………

		……………………


……………………


……………………


……………………


……………………

		………………


………………


………………


………………


………………



		Tổng (Total)

		………………….Kg

		…... ……. Kg



		4. References of applicable conservation and management measures (Tham chiếu các qui định liên quan đến biện pháp quản lý và bảo vệ nguồn lợi)



		 Closed season (Mùa vụ cấm khai thác)      FORMCHECKBOX 
          Closed areas (Vùng cấm khai thác)               FORMCHECKBOX 
                                                                


 Prohibited species (Loài cấm khai thác)    FORMCHECKBOX 
          Fishing gear (Ngư cụ khai thác)                    FORMCHECKBOX 
  



		5. Name, signature of master/owner of fishing vessel (Tên, chữ ký của thuyền trưởng/chủ tàu cá) 



		Name (Tên)………………………………………………………………………


Address (Địa chỉ)…………………………………………………………………..


Tel ……………………….                          Fax  ………………………………..

		Date (Ngày)


Signature (Chữ ký)


………………………



		6.  Declaration of transhipment at sea (if applicable) (Khai báo chuyển tải trên biển (nếu có) 



		Name/Registeration No of receiving  vessel (Tên/Số đăng ký của tàu nhận chuyển tải)………………………………


Name of master (Tên thuyền trưởng)


……………………………………………

		Date (Ngày)


…………………


Signature(Chữ ký)……………

		Transhipment area/position (Khu vực/vị trí chuyển tải)


…………………

		Estimated weight  (Trọng  lượng ước tính) Kg


…………………



		7. Transhipment authorization within a Port area (If issued) ( Chuyển hàng tại cảng ( nếu có))



		 Name of port (Tên cảng) 


…………………………………………………


Address (Địa chỉ) ……………………………………………..


…………………………………………………

		Date (Ngày) ……………….


Signature (Chữ ký)


………………………………


Full name (Họ và tên)


………………………………

		Seal (Đóng dấu)






		8.  Declaration of Exporter (Khai báo của chủ hàng xuất khẩu)



		Name (Tên chủ hàng xuất khẩu)


…………………………………………………


Address (Địa chỉ) ………………………………………………


…………………………………………………


Tel …………………Fax ………………………

		Date (Ngày) ………………………….


Signature (Ký tên)


………………………………


Full name (Họ và tên)


………………………………

		Seal (Đóng đấu)






		9. Flag state  authority validation (Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền)



		Full name (Họ và tên)…………………………


Title (Chức vụ)………………………………

		Date (Ngày) ………………..


Signature (Chữ ký)


………………………………

		Seal (Đóng đấu)






		10. Transport details  (Thông tin vận tải)



		Country of Exportation (Quốc gia xuất khẩu) 


………………………………………

		Port/ Airport/other place of the departure (Cảng/sân bay/địa điểm xuất hàng khác)


………………………………………………………………………



		Vessel name and Flag (Tên và quốc tịch tàu): ……………………………


Flight numer/airway bill number (Số chuyến bay/Số vận đơn hàng không):


………………………………………


Other transport documents (Các tài liệu vận tải khác):


………………………………………

		Container number (Số công-ten-nơ): 


…………………………………………


List attached if necessary (Danh sách đính kèm nếu cần): 


…………………………………………

		Name (Tên):


………………………



		

		

		Address (Địa chỉ): …


………………………



		

		

		Signature (Chữ ký):






		11. Importer delaration (Khai báo của đơn vị nhập khẩu)



		Name (Tên) …………………………


Address (Địa chỉ)


………………………………………


………………………………………

		Date (Ngày) ……………………………


Signature (Chữ ký )


………………………………………….


Full name (Họ và tên)


…………………………………………

		Product CN code (Mã CN sản phẩm)


………………………


……………..…………………………



		Documents under articles 14 (1), 2 of regulation (EC) No 1005/2008 (Các tài liệu theo điều 14 (1), (2) của QĐ1005/2008):


………………………………………………

		Reference (Tài liệu Tham chiếu):


....................................................


....................................................

		Seal (đóng dấu)






		12. Import control -  authority (Kiểm soát nhập khẩu- cơ quan thẩm quyền)



		Place (Địa điểm)


………………………………………

		Importation authorized (Nhập khẩu được cấp phép):              FORMCHECKBOX 
 


Importation suspended (Nhập khẩu bị treo):                           FORMCHECKBOX 


		Verification requested – date (Thẩm tra được yêu cầu – ngày)


………………………………………………..



		Customs declaration (if issued) (Khai báo hải quan (Nếu có))


………………………………………




		Number (Số)


………………

		Date (Ngày)


…………………

		Place (Địa điểm)


……………………………………………….






2. Tờ khai theo Phụ lục 2b:


Annex 2b (Phụ lục 2b): Ban hành kèm theo Quyết định số 3720/QĐ-BNN- KTBVNL ngày 30 tháng  12  năm 2009 

		

		VIET NAM MINISTRY OF AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION



CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN



		CATCH CERTIFICATE


(For fishing vessel with total capacity less  than 90 cv)


CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC


(Áp dụng với những tàu cá có tổng  công suất <90cv)



		1.  Validating Authority (Cơ quan có thẩm quyền )



		Name (Tên)………………………………………………….


…………………………………………………………………

		Document number (Số chứng nhận)


..................................................................



		Địa chỉ (Address) ……………………………………………........................................................................



		Tel……………………….

		Fax ……………………….

		Email …………………..



		2.  Description of product (Mô tả sản phẩm)


Processed product tye (Loại sản phẩm đã chế biến) ………………………………………………………………………………………



		Name of Species (Tên loài)

		Product code 


(Mã sản phẩm)

		Weight (kg)


(Trọng  lượng)



		1)…………………………………………………


2)…………………………………………………


3)…………………………………………………


4)…………………………………………………


5)…………………………………………………


6……………………………………………………


7)…………………………………………………


8)…………………………………………………


9)…………………………………………………


10)…………………………………………………

		……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


………………………….,


……………………………


……………………………

		………………………


………………………


………………………


……………................


........................................................................


………………………


....................................


………………………


………………………



		Total (Tổng)

		…………………………………Kg



		3. References of applicable conservation and management measures (Tham chiếu các qui định liên quan đến biện pháp quản lý và bảo vệ nguồn lợi)



		Closed season (Mùa vụ cấm khai thác)              FORMCHECKBOX 
             Closed area (Vùng cấm khai thác)              FORMCHECKBOX 
                                                                


Prohibited species (Loài cấm khai thác)             FORMCHECKBOX 
             Fishing gear (Ngư cụ khai thác)                 FORMCHECKBOX 
  



		4. List of vessels which  have provided catches (Danh sách các tàu khai thác)



		Name of fishing vessel (If available)/Registeration No (Tên tàu (Nếu có)/số đăng ký )

		Fishing vessel owner (Chủ tàu)




		Fishing licence No (Số Giấy phép khai thác)

		Valid until (Giá trị đến)




		Landing date 


(Ngày về bờ)



		1)………………………………


2)………………………………


3)………………………………


4)………………………………


5)………………………………


6)………………………………


7)………………………………


8)………………………………


9)………………………………


10)……………………………

		……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		……………………………………………………………………………………………………………………………………

		…………………………………………………………………………………………………………



		5. Declaration of exporter (Khai báo của chủ hàng xuất khẩu)



		Name (Tên) ………………………………………


Address (Địa chỉ) …………………..…………….


……………………………………………………


Tel …………….. ……………Fax ………………. 

		Date (Ngày) ………………….


Signature (Chữ ký)


………………………………


Full name (Họ và tên)


………………………………

		Seal (Đóng dấu)






		6.  Flag state  authority  validation (Chứng nhận của Cơ quan có thẩm quyền)



		Full name (Họ và tên)


………………………………………………….


Title (Chức vụ)


……………………………………………………

		Date (Ngày) …………………


Signature (Chữ ký)


………………………………

		Seal (Đóng dấu)






		7. Transport details  (Thông tin vận tải)



		Country of Exportation (Quốc gia xuất khẩu) 


…………………………………………………………………………………………………………………






		Vessel name and Flag (Tên và quốc tịch tàu):


……………………………………………………


Flight number/airway bill number (Số chuyến bay/Số vận đơn hàng không): 


……………………………………………………


Other transport documents (Các phương tiện vận chuyển khác):


……………………………………………………

		Date (Ngày) …………………


Signature (Ký tên)


………………………………


Full name (họ và tên)


………………………………

		Seal (Đóng đấu)



		8. Importer delaration (Khai báo của đơn vị nhập khẩu)



		Name (Tên) ……………………………………… 


Address (Địa chỉ)


……………………………………………………


……………………………………………………

		Date (Ngày) …………………


Signature (Chữ ký )


………………………………


Full name (Họ và tên)


………………………………

		Product CN code (Mã CN sản phẩm)


…………………


…………………



		Documents under articles 14 (1), 2 of regulation (EC) No 1005/2008 (Các tài liệu theo điều 14 (1), (2) của QĐ1005/2008)


……………………………………………………


……………………………………………………

		Reference (Tham chiếu)


………………………………...


………………………………...

		Seal (đóng dấu)






		9. Import control -  authority (Kiểm soát nhập khẩu- Cơ quan thẩm quyền)



		Place (Địa điểm)


………………………………

		Importation authorized (Nhập khẩu được cấp phép):                            FORMCHECKBOX 
 


Importation suspended (Nhập khẩu bị treo):                                         FORMCHECKBOX 


		Verification requested – date (Thẩm tra được yêu cầu – ngày)


……………………………………



		Customs declaration (if issued) (Khai báo hải quan (Nếu có))


………………………………

		Number (Số)


………………

		Date (Ngày)


…………………

		Place (Địa điểm)


………………………………………






3. Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Phụ lục 4);


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA


 ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y


Kính gửi:  Chi cục Thú y Tiền Giang


Căn cứ theo Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.


Tên cơ sở:…………………………………………………………………...............................


Địa chỉ cơ sở:………………………………………………………………............................


Số điện thoại:…………………………………Fax:………………………...........................

Tên chủ cơ sở:…………………………………………………………..................................


Địa chỉ thường trú:……………………………………………………..................................


Các sản phẩm kinh doanh:


( Thuốc thú y       


( Thuốc thú y thủy sản



( Vắc xin, Chế phẩm sinh học
( Hoá chất                           


( Các loại khác (ghi cụ thể):…………………………………………………………….


Đề nghị quí cơ quan tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y cho cơ sở chúng tôi.


Hồ sơ bao gồm:


a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y;


b) Tờ trình về điều kiện kinh doanh;


c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);


d) Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng).


 ……, ngày….. tháng…..năm……









           Đại diện cơ sở



    




     
       (ký và ghi rõ họ tên)



4. Tờ trình về điều kiện kinh doanh (Phụ lục 6)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ TRÌNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y


            Kính gửi: Chi cục Thú y Tiền Giang


Tên cơ sở đăng ký kiểm tra:



Địa chỉ cơ sở:



Số điện thoại:
Fax:
.
Email:
………………………...






Loại hình đăng ký kinh doanh:



Xin giải trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y, cụ thể như sau:


1. Cơ sở vật chất: (mô tả kết cấu, diện tích qui mô cơ sở /cửa hàng, các khu vực trưng bày/ bày bán).


2. Trang thiết bị: (nêu đầy đủ tên, số lượng thiết bị phục vụ bảo quản thuốc thú y như tủ, quầy, kệ, ẩm kế, nhiệt kế, tủ lạnh,…..).


3. Hồ sơ sổ sách: (GCN đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, sổ sách theo dõi mua bán hàng, …).


4. Danh mục các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở /cửa hàng:


                                                                            …….., ngày…….tháng……năm…..


                                                                                    Chủ cơ sở đăng ký kiểm tra


                                                                                      (Ký tên, đóng dấu nếu có)

5. Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 10) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN 


THUỐC, NGUYÊN LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi:…………………………………………………….


Tên đơn vị đề nghị cấp giấy phép………………………………………...


Địa chỉ:…………………………………………………………………………


Điện thoại  ……………………………Fax……………………………………


Quyết định thành lập doanh nghiệp số  ………ngày…..tháng ……năm………...


Đăng ký kinh doanh số…………………ngày…….tháng …….năm………….


tại…………………………………………………………………………………


Số tài khoản………………….Tại ngân hàng……………………………………


Họ tên người đại diện pháp luật……………………Chức danh…………………


CMND/Hộ chiếu số…………….do………………cấp ngày…./…./………….


Hộ khẩu thường trú…………………………………………………………….


Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật” cho phương tiện… (ghi rõ trọng tải ô tô, biển kiểm soát, tên người điều khiển phương tiện) được vận chuyển … (ghi rõ loại, nhóm thuốc bảo vệ thực vật, trọng lượng hàng).


Tôi cam kết phương tiện vận chuyển này đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.


........., ngày..........tháng .......năm...........


Người làm đơn


(Ký tên, đóng dấu)



6. Bản công bố hợp quy (Phụ lục 10)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 

Số .............


Tên tổ chức, cá nhân:........  .............................................................................


Địa chỉ:............................................................................................................


Điện thoại:......................................Fax:..........................................................



E-mail..............................................................................................................


CÔNG BỐ :


Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường
 (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )



...........................................................................................................................


..........................................................................................................................


Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):


...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                                 .............., ngày.......tháng........năm..........                  


 





        Đại diện Tổ chức, cá nhân


                                         (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)



7. Đơn xin cấp sổ theo dõi nhập - xuất gỗ (mẫu đơn 1).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN CẤP SỔ THEO DÕI NHẬP – XUẤT GỖ


Kính gửi:………………………………………………




1.Họ và tên (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình):………………………………………..................


2.Số CMND/Hộ chiếu……………….....ngày cấp…….…….…nơi cấp ……………..………..


3.Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………….


4.Giấy phép kinh doanh số……………… do…………..cấp ngày…………………………..


5.Nội dung sản xuất kinh doanh:…………………………………….………………………….


6.Địa chỉ kinh doanh: ……………………………….……………………..................................


7.Hồ sơ kèm theo:……………………………………………….………………………………


                                                      ……..………..,ngày……tháng….năm 20…..


 Người đăng ký


                         


          (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)



8. Đơn xin xác nhận nguồn gốc gỗ và lâm sản (mẫu đơn 2); do Cục Kiểm lâm soạn thảo)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                       


ĐƠN XIN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GỖ VÀ LÂM SẢN

Kính gởi : Chi cục Kiểm Lâm Tiền Giang


Họ tên (chủ lâm sản xin xác nhận nguồn gốc gỗ và lâm sản nhập về kho): . . . . . . . . . . . . . . . . 


Năm sinh:………; Số CMND…………….…; Ngày cấp:…/…./……; Nơi cấp:………………


Địa chỉ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..…………..


Lý do:……………………………………..…………………………………………………......


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………….


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………….


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………….


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………….


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………….


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………….


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………


Nguồn gốc: (do khai thác, mua bán  hợp pháp):. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………….


. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


Khối lượng, số lượng lâm sản xin vận chuyển (tuỳ theo từng loại để ghi rõ đơn vị tính là m3, kg, cây,…): . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Tài liệu chứng minh về nguồn gốc thực vật rừng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm: (liệt kê từng loại)



1. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………..
…..



2. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………
3. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………



Nhập về Cơ sở (Kho):. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ……


Địa chỉ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….


Tôi xin chấp hành đúng các quy định về thủ tục vận chuyển, cất giữ, chế biến lâm  sản (gỗ) khi được xác nhận của cơ quan Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tiền Giang./.                                                                                                    


                                                     ………………, ngày…..tháng….năm 20……..

                                                                        Người viết giấy đề nghị 


                                                                  (ký ghi rõ họ tên)



9. Đơn xin cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (Mẫu đơn 03); (do Cục Kiểm lâm soạn thảo)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                       


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN LÂM SẢN ĐẶC BIỆT


Kính gởi: Chi cục Kiểm Lâm Tiền Giang


Họ tên (chủ lâm sản xin cấp giấy phép VCĐB): . . . . …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục đích xin vận chuyển (nói rõ để sử dụng hay kinh doanh, buôn bán):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Chủng loại (nói rõ tên loài thực vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm xin vận chuyển, tên khoa học nếu biết):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nguồn gốc: (do khai thác, mua bán  hợp pháp):. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………….


. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


Khối lượng, số lượng lâm sản xin vận chuyển (tuỳ theo từng loại để ghi rõ đơn vị tính là m3, kg, cây,…): . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Tài liệu chứng minh về nguồn gốc thực vật rừng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm: (liệt kê từng loại)



1. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …


2. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



3. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …



4. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



5. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Thời gian xin vận chuyển, từ ngày . . . . .. . . . . .... . .đến ngày . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 


Tuyến đường vận chuyển : . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Phương tiện vận chuyển :. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 


Nơi đi :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .


Nơi đến: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 


Tôi xin chấp hành đúng quy định về vận chuyển thực vật rừng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm khi được cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt nếu có sai phạm gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.


………………, ngày…..tháng….năm 20……


                                                                        Người viết giấy đề nghị 


                                                                              (ký ghi rõ họ tên)



10. Đơn xin xác nhận nguồn gốc gỗ và lâm sản đóng búa kiểm lâm (mẫu đơn 4);


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                       


ĐƠN XIN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GỖ VÀ LÂM SẢN


 ĐÓNG BÚA KIỂM LÂM

Kính gởi : Chi cục Kiểm Lâm Tiền Giang


Họ tên (chủ lâm sản xin xác nận đóng búa Kiểm lâm): . . . . . . . . . . . . . . . . 


Năm sinh:………; Số CMND…………….…; Ngày cấp:…/…./……; Nơi cấp:………………


Địa chỉ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..…………..


Lý do:……………………………………..…………………………………………………......


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………………………


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………………………


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………………………


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………………………


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………………………


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………


Nguồn gốc: (do khai thác, mua bán  hợp pháp):. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………….


. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


Khối lượng, số lượng lâm sản xin vận chuyển (tuỳ theo từng loại để ghi rõ đơn vị tính là m3, kg, cây,…): . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Tài liệu chứng minh về nguồn gốc thực vật rừng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm: (liệt kê từng loại)



1. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………



3. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………


4. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………..
…..



Nhập về địa chỉ:. . . . .  . . . . . . . . . . . . .. . . . …………………..


Địa chỉ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….


Tôi xin chấp hành đúng các quy định về thủ tục đóng búa  khi được xác nhận của cơ quan Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tiền Giang./.                                                                                                    


 ………………, ngày…..tháng….năm 20……..

                                                         Người viết giấy đề nghị 


                                                (ký ghi rõ họ tên)


11. Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Phụ lục 11)


MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường:....................................................


		Các quá trình sản xuất cụ thể

		Kế hoạch kiểm soát chất lượng



		

		Các chỉ tiêu 


kiểm soát

		Quy định 


kỹ thuật

		Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu

		Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra

		Phương pháp thử/kiểm tra

		Biểu 


ghi chép

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		

		

		

		

		

		

		





............., ngày....... tháng ........ năm .....


                                                                                   Đại diện doanh nghiệp


                                                                                     (ký tên, đóng dấu)

�




























